	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 2856/QĐ-UBND


	           Sơn La, ngày  27  tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Dự án tổ chức quản lý vận tải khách bằng xe buýt
Tuyến Sơn La - Mai Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật giao thông đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

Căn cứ Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt; Thông tư số 39/2003/TT- BTC ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn “Cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị”;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La cho phép lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tuyến xe buýt Sơn La - Mai Sơn;
Xét Tờ trình số 746/TTr-GTVT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của Sở Giao thông vận tải; Đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 640/TTr-KH ngày 20 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án tổ chức quản lý, vận tải khách bằng xe buýt tuyến Sơn La - Mai Sơn với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Tổ chức quản lý, vận tải khách bằng xe buýt tuyến Sơn La -  Mai Sơn.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

3. Tổ chức khảo sát, lập Dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông và Phòng Công nghiệp vận tải - Sở Giao thông vận tải Sơn La.

4. Nội dung và quy mô xây dựng tuyến xe buýt
4.1. Các thông số chính của tuyến xe buýt
- Tổng chiều dài tuyến: 44,5 Km.

- Điểm đầu: Bản Panh xã Chiềng Xôm Thị xã Sơn La ( Km2+475m đường tính lộ 106).
- Điểm cuối: Khu đô thị mới Cò Nòi huyện Mai Sơn (Km280+112m đường quốc lộ 6).

- Tần suất xe chạy: 30 phút/chuyến.

- Hệ số lợi dụng ghế thiết kế: 40% (Tạm tính đến hết năm 2006).
- Giờ xuất bến chuyến đầu: 5h00’.

- Giờ xuất bến chuyến cuối: 18h30’

- Số lượt xe/ngày: 56 lượt/ngày
- Giá vé toàn tuyến: 10.000 đồng/ người (225 đồng người/Km)

- Số xe tham gia: 10 xe (8 xe vận doanh).

- Thời gian xe chạy toàn tuyến: 90 phút/lượt
- Đáp ứng nhu cầu đi lại trong toàn tuyến: 2.240 người/ngày.

- Số lượt xe/ năm: 20.160 lượt/năm.

- Đáp ứng nhu cầu đi lại trên tuyến: 236 nghìn người/năm.

4.2. Quy mô, các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu
a) Phương tiện tham gia khai thác
- Xe buýt được trang bị mới 10 xe có trọng tải tối thiểu 40 khách (23 chỗ ngồi, 17 khách đứng) cùng một loại trọng tải.

- Bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quy định tại Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 302-06 của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2006.

- Các yêu cầu khác tuân thủ theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt.

b) Quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tuyến xe buýt
* Xây dựng 02 bến + Nhà Điều hành điểm đầu, điểm cuối.
- Đường dẫn vào bến và sân bến, cấp A2, Eyc ≥ 770daN/cm2; kết cấu gồm: Mặt đá dăm láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm (TC nhựa 4,5 km/m2)/ lớp móng trên đá dăm TC dày 12 cm/lớp móng dưới đá dăm TC dày 15 cm. Lớp đất dưới đáy kết cấu áo đường dày 30 cm lu lèn chặt đạt K ≥ 0,98.

- Cống rãnh dọc tại đường dẫn khẩu độ 0,6 m thân móng cống bằng đá hộc xây vữa XN 100#, bản cống bằng BTCT 300#, mũ mố bằng BTCT 250#, tải trọng công trình H30-XB80.

- Nhà Điều hành (bố trí mỗi bến 01 nhà): Nhà cấp 4 diện tích xây dựng 185 m2.

- Hệ thống điện nước nội bộ, nhà vệ sinh, bể nước và hệ thống đèn cao áp chiếu sáng toàn bến.

- Hệ thống cổng, tường gạch xây xung quanh bến, rãnh thoát nước sân bến.

* Xây dựng nhà chờ và biển báo trên tuyến
- Nhà chờ (17 nhà) bằng khung thép lợp tôn sơn tĩnh điện kích thước: (1,8m x 6,2m).

- Biển báo (86 biển) đón trả khách dọc tuyến.
 (Quy mô và các giải pháp kỹ thuật chi tiết được thể hiện trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tuyến xe buýt Sơn La - Mai Sơn duyệt riêng).
5. Tổng mức đầu tư - nguồn vốn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư: 8.114 triệu đồng.

Trong đó: 

- Chi phí mua sắm phương tiện


: 5.500 triệu đồng.

- Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng

: 2.614 triệu đồng, bao gồm:


+ Chi phí xây dựng


: 2.110 triệu đồng.


+ Chi phí khác



:   266 triệu đồng.


+ Chi phí dự phòng


:   238 triệu đồng.

* Kinh phí bù lỗ (tạm tính hết năm 2006): Hỗ trợ bù lỗ từ ngân sách nhà nước là: 932.635.000 đồng/năm. Cuối năm 2006, căn cứ kết quả khảo sát và thực tế thực hiện để xác định cho phù hợp.

6. Nguồn vốn đầu tư
+ Vốn ngân sách nhà nước: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và bù lỗ cho doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt.

+ Vốn doanh nghiệp: Đầu tư các hạng mục còn lại.


Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND – UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KTTH – VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Lưu trữ - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25 bản.
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